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NAFTA SAU 10 NĂM: NHỮNG MẢNG MÀU SÁNG, TỐI

Phạm Quang Diệu - 2004
Từ những nghi ngại cho hội nhập…

10 năm trước đây, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Hoa Kỳ (NAFTA) giữa Hoa Kỳ, Canađa, Mexico được ký kết với thoả thuận dỡ bỏ hàng rào phi thuế, giảm hàng rào thuế quan tạo điều kiện thúc đẩy thương mại giữa ba nước. Tuy nhiên trước khi các nhà chính trị của ba nước đặt bút ký vào bản hiệp định, đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về những lợi ích cũng như thiệt hại trong hội nhập. Các học giả kinh tế theo trường phái tự do thương mại ủng hộ hội nhập, cho rằng đây là cơ hội thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế. Với một thị trường khổng lồ, NAFTA sẽ là khối kinh tế lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội to lớn cho các nước thành viên. So với EU là 374,6 triệu dân và 8400 tỷ USD, NAFTA là thị trường có tới 419 triệu dân và dung lượng 11312 tỷ USD.  
Dân số của ba nước thành viên NAFTA (triệu người)
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GDP của ba nước thành viên NAFTA (tỷ USD)
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GDP bình quân đầu người của ba nước thành viên NAFTA (USD/người/năm)
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Trong khi đó các ý kiến phản đối bản hiệp định lập luận rằng mở cửa thị trường sẽ gây ra những tổn thất rất lớn về các khía cạnh xã hội, đặc biệt đối với các tầng lớp lao động. Phía Hoa Kỳ, phái bảo thủ lo ngại với lợi thế lao động rẻ, hàng hoá của Mexico sẽ xâm chiếm thị trường Hoa Kỳ, đẩy thất nghiệp tăng lên. Trước khi Mexico gia nhập NAFTA, Phía Canađa và Mexico lo ngại về hàng hoá Hoa Kỳ xâm nhập thị trường sẽ đánh bại các ngành sản xuất công nghiệp, đẩy người lao động ra bên lề của sự phát triển. 

Đến thương mại bùng nổ

Kể từ khi hiệp định đ ược thi hành năm 1994 đã tạo ra những thay đổi to lớn đối với các thành viên trong toàn khối. Sau 10 năm thực sự đã có bùng nổ thương mại. Kể từ khi ký kết, 76,2% hàng hoá Mexico xuất sang Hoa Kỳ và 66,3% hàng hoá Hoa Kỳ xuất sang Mexico được miễn thuế so với con số trước khi hiệp định là 13,9 và 17,9%. Hàng rào thuế giảm đã làm thương mại tăng mạnh. Nếu như trước khi hiệp định được ký kết thương mại giữa ba nước với nhau đạt trên 200 tỷ USD thì đến năm 2002 đã tăng hơn 3 lần, đạt trên 600 tỷ USD. Thương mại của NAFTA đa tăng cao hơn thương mại của khối với phần còn lại của thế giới. Thương mại của khối NAFTA các nước còn lại giai đoạn 1990-2002 tăng từ 322 lên 481 tỷ USD. 

Xuất khẩu trong khối NAFTA và xuất khẩu của NAFTA với thế giới (tỷ USD)
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Trong 3 nước, Mexico là nước có trình độ phát triển thấp nhất cũng thu được lợi ích từ thương mại. Trong vòng hơn 10 năm, kim ngạch xuất khẩu của Mexico đã tăng hơn 4 lần, từ khoảng 40 tỷ USD lên trên 160 tỷ USD. Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Mexico trong khối NAFTA đã tăng từ 79% lên đến 91%. Tăng trưởng thương mại đã thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Nền kinh tế Mexico đạt mức tăng trưởng trung bình 3,3%/năm sau khi hội nhập so với tốc độ của giai đoạn trước là 2,9%/năm. Cũng trong giai đoạn 10 năm, kinh tế đi lên đã giúp tăng được công ăn việc làm 22%. Một số địa phương của Mexico đã thu được lợi ích lớn từ quá trình hội nhập, như ở Jalisco đã hình thành được một khu vực công nghiệp công nghệ cao tập trung.

Xuất khẩu của Mexico sang Hoa Kỳ, Canađa và các nước khác (tỷ USD)
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Tuy nhiên hội nhập không chỉ dừng lại ở tăng trưởng thương mại. Các nền kinh tế đã tăng cường liên kết mạnh mẽ. Theo chuyên gia Jeff Faux, các hoạt động liên kết về tài chính, marketing, sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh trong khối NAFTA. Mexico trước khi có NAFTA đã sử dụng nhiều biện pháp hạn chế đầu tư nước ngoài, sau khi thực thi hiệp định đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, bãi bỏ sở hữu nước ngoài. Hãng ô tô Ford đặt trụ sở lắp ráp ở Mexico với máy móc sản xuất tại Ontario, Canada và Ohio, Michigan, Hoa Kỳ. Các nhà kinh doanh của Hoa Kỳ, Mexico, Canađa phối hợp kinh doanh.   

Lợi nhuận đi về đâu?

Bức tranh của NAFTA sau 10 năm cũng không chỉ toàn màu hồng. Sau 10 năm nhìn lại, dù đạt được những lợi ích từ thương mại nhưng nhiều ngành hàng nội địa của từng nước cũng bị suy giảm, hoặc phá sản. Trong khi giới kinh doanh đạt được lợi nhuận lớn từ tự do hoá thương mại thì nhiều ngành sản xuất không có lợi thế rơi vào khủng hoảng, tầng lớp lao động ở các ngành hàng này bị rơi vào cảnh thất nghiệp, bần cùng hoá. Khi thi hành hiệp định, các nhà máy của Hoa Kỳ triển khai dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico để tận dụng nguồn lao động giá rẻ và không phải chịu tổn phí về môi trường. Thương mại Hoa Kỳ với Mexico đã chuyển từ thặng dư sang thâm hụt, hơn nửa triệu lao động đã mất việc làm. 
Nhưng có lẽ trong ba nước, Mexico chịu nhiều tổn thất nhất. Khi hội nhập, do Mexico định giá đồng nội tệ quá cao, nên khi hội nhập đã tạo điều kiện hàng hoá Hoa Kỳ tràn vào xâm chiếm thị trường, làm phá sản hàng loạt ngành sản xuất nội địa, chịu thua thiệt nhiều nhất là lúa gạo. Kể từ khi tham gia NAFTA, diện tích trồng lúa của Mexico từ 216 ngàn ha năm 1985 đã giảm xuống còn 83 ngàn ha năm 1999, 30 ngàn nông dân phải bỏ nghề và 50% các nhà máy xay xát phải đóng cửa, nhập khẩu gạo tăng từ 165 ngàn tấn/năm lên 672 ngàn tấn/năm, trong đó 90% từ Hoa Kỳ. 
Thực tế cho thấy, NAFTA đem lại lợi ích khổng lồ cho giới đầu tư và kinh doanh lớn. Khi tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ Clinton hỏi hội đồng cố vấn kinh tế về lợi ích kinh tế của NAFTA, họ trả lời rằng lợi ích về chính trị lớn hơn rất nhiều lợi ích kinh tế. Việc mở được cửa thị trường Mexico có ý nghĩa quan trọng với Hoa Kỳ. Ngoài hình thức đầu tư trực tiếp, giới kinh doanh Hoa Kỳ được tiếp cận với các thị trường béo bở như vốn, bảo hiểm, ngân hàng của Mexico là những lĩnh vực sẽ đem lại lợi nhuận lớn dài hạn. Sự xâm nhập ngày càng sâu rộng của giới đầu tư Hoa Kỳ dẫn đến nền kinh tế Mexico ngày càng phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Jorge Castaneda, ngoại trưởng của Mexico đã phát biểu: “NAFTA đó là một hiệp ước cho những kẻ giàu và quyền lực, không đảm bảo quyền lợi cho người lao động của ba nước thành viên”. Tuy nhiên ngay cả giới đầu tư trục lợi ở Mexico cũng thu được những món lợi béo bở. Nhóm đầu cơ của Mexico đã mua lại Ngân hàng thương mại lớn thứ hai của Chính phủ với giá 3,3 tỷ USD và bán lại cho tập đoàn CityGroup, Hoa Kỳ với giá 12,5 tỷ USD.

Sau 10 năm lời tiên đoán của nhà tỷ phú Peros về sự xâm chiếm của Mexico vào thị trường Hoa Kỳ đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng đảm bảo mức thất nghiệp thấp, giữ ổn định nền kinh tế không chỉ phụ thuộc vào hội nhập kinh tế, mà phụ thuộc lớn hơn vào các điều chỉnh chiến lược và chính sách kinh tế vĩ mô. Giáo sư Joseph E. Stiglitz nhận định: “khi đặt bút ký vào một hiệp định thương mại tự do, không đảm bảo sẽ đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia …..trường hợp của Mexico trong hội nhập NAFTA cho thấy rõ điều này, đầu tư vào giáo dục thấp, trình độ công nghệ thấp, bất bình đẳng cao, NAFTA chỉ tạo cơ hội cho Mexico cung cấp các nguyên liệu và tham gia một phần vào các dây truyền sản xuất của Hoa Kỳ, nhưng không thể chuyển nước này thành một nền kinh tế có năng suất cao”. Rõ ràng hội nhập chỉ tạo cơ hội chứ chưa đảm bảo cho thành công. Mặc dù tất cả các nước tham gia đều thu lợi nhưng ai chuẩn bị kém nhất, đi chậm hơn sẽ khó mà tận dụng triệt để được quá trình chuyển giao công nghệ để phát triển kinh tế, trong khi phải chịu những tổn thất do nạn đầu cơ trục lợi và bù đắp rủi ro cho các lớp người lao động nghèo. Trường hợp của Mexico là bài học hữu ích về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị cho hội nhập để có thể giảm bớt tổn thất, thu được lợi ích lớn nhất trong hội nhập quốc tế.  
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